
UBND Xã: Thanh Quang Biểu số 114/CK TC - NSNN

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2023

Đơn vị: 1000 đồng

STT NỘI DUNG
DỰ TOÁN NĂM ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ

(06 THÁNG, NĂM) SO SÁNH (%)

THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX
A B 1 2 3 4 5 = 3/1 6 = 4/2

Tổng số thu 45,826,156 12,285,556 2,494,640 2,458,111 5.44 20.01

Thu ngân sách xã chưa qua kho bạc
Thu ngân sách đã qua kho bạc 45,826,156 12,285,556 2,494,640 2,458,111 5.44 20.01

I Các khoản thu 100% 139,000 139,000 8,803 8,803 6.33 6.33

1 Phí, lệ phí 19,000 19,000 3,221 3,221 16.95 16.95

2 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 90,000 90,000

21 Thu HLCS từ quỹ đất công ích và đất công 90,000 90,000

22 Thu tiền đền bù khi nhà nước thu hồi đất
23 Thu khác
3 Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp
4 Thu phạt, tịch thu khác theo quy định
5 Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định
6 Đóng góp của nhân dân theo quy định
7 Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân
8 Thu khác 30,000 30,000 5,582 5,582 18.61 18.61

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 40,583,000 6,542,400 189,581 153,052 0.47 2.34

1 Các khoản thu phân chia 380,000 380,000 33,016 33,499 8.69 8.82

11 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 130,000 130,000

12 Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình
13 Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 25,000 25,000 23,400 23,400 93.6 93.6

14 Lệ phí trước bạ nhà, đất 225,000 225,000 9,616 10,099 4.27 4.49

2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định 40,203,000 6,162,400 156,565 119,554 0.39 1.94

21 Thu tiền sử dụng đất 40,000,000 6,000,000

22 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước
23 Thuế tài nguyên
24 Thuế giá trị gia tăng 123,000 98,400 100,261 73,047 81.51 74.24

25 Thuế thu nhập doanh nghiệp



STT NỘI DUNG
DỰ TOÁN NĂM ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ

(06 THÁNG, NĂM) SO SÁNH (%)

THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX
A B 1 2 3 4 5 = 3/1 6 = 4/2
26 Thuế thu nhập cá nhân 80,000 64,000 56,304 46,506 70.38 72.67

27 Thuế tiêu thụ đặc biệt
III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)
IV Thu chuyển nguồn 946,256 946,256 946,256 946,256 100 100

V Thu kết dư ngân sách năm trước
VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 4,157,900 4,657,900 1,350,000 1,350,000 32.47 28.98

1 Thu bổ sung cân đối 3,957,900 3,957,900 650,000 650,000 16.42 16.42

2 Thu bổ sung có mục tiêu 200,000 700,000 700,000 700,000 350 100
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